[bookmark: _Hlk82460790]MÔN HÓA 8 – TUẦN 13 (27/11 – 4/12/2021)
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
……………………………………………
CHỦ ĐỀ: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
Tiết 25: MOL
I. Mol là gì?
   Mol là lượng chất có chứa …………….. nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.
     Kí hiệu: n              Đơn vị:  mol       
         
      N= 6.1023 là Số Avogadro
  Ý nghĩa: 1 mol Fe có nghĩa là: có N= 6.1023 (Fe)
                  1 mol H2O có nghĩa là: có …………………………….
     →Vậy 0,5 mol Cu có nghĩa là: có ……………………………….
BT ÁP DỤNG:  			
Bài 1:
a. Trong 0,3 mol nước có bao nhiêu phân tử H2O?
…………………………………………………………………………………………………
b. Trong 0,04 mol HCl có bao nhiêu phân tử HCl?
…………………………………………………………………………………………………
Bài 2:   Tính số mol của:
a. 9.1023 nguyên tử Na
…………………………………………………………………………………………………
b. 18.1023phân tử NaCl
…………………………………………………………………………………………………
II. Khối lượng mol là gì (Kí hiệu M)? 
Là khối lượng được tính bằng gam của N (6.1023) nguyên tử hay phân tử chất đó.
                   Kí hiệu:    M               Đơn vị:      gam/mol
Cách tính khối lượng mol: 
	Nguyên tử khối hoặc phân tử khối
	Khối lượng mol nguyên tử hoặc khối lượng mol phân tử

	NTK Fe   = 
	MFe   =      

	NTKAl   =  

	MAl   =

	PTK H2SO4 =   

	 

	PTK C6H12O6 =

	M C6H12O6 =


Nhân xét:
…………………………………………………………………………………………………
Chú ý các cách viết:
MH……………………………………..
MH2 ……………………………...........	
III.Thể tích mol của chất khí là gì (Kí hiệu V)?
[bookmark: _Hlk88217161]  Là thể tích chiếm bởi N phân tử chất khí đó
Kí hiệu: V            Đơn vị:  lit (l)    
· Trong cùng một điều kiện (nhiệt độ, áp suất) 1 mol của bất kì chất khí nào đều chiếm những thể tích bằng 24,47 lít
+ Ở đkc (200C, 1 bar), 1 mol chất khí có thể tích là: 24,79 lít
               
  BT ÁP DỤNG: 
Bài 1: Hãy tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn(đktc) của:
1. 0,5 mol phân tử N2 ở đkc       b. 0,625 mol phân tử H2 ở đkc.
		
		
		
Bài 2: Hãy tính số mol (n) của:
1. 0,448 lít khí oxi ở đktc?
………………………………………………………………..
1. 3,36 lít khí clo ở đktc?
……………………………………………………………….
Biến đổi giữa và thể tích (V) số mol (n) của chất khí ở đkc
     V = n . 24.79           n =   
Trong đó: 
         V: Thể tích của chất khí ở đkc (l)
         n: số mol của chất khí (mol)
*PHẦN GHI BÀI
Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập:
Lớp: ………………………
Họ tên học sinh: ………………


	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Hóa 8

	I. MOL LÀ GÌ?
Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.
     Kí hiệu: n              Đơn vị:  mol       
         
      N= 6.1023 là Số Avogadro
VD:  1 mol Fe có nghĩa là: có N= 6.1023 (Fe)
         1 mol H2O có nghĩa là: có N= 6.1023 (H2O)
     →Vậy 0,5 mol Cu có nghĩa là: có N= 3.1023 (Cu)
II. KHỐI LƯỢNG MOL LÀ GÌ:
Là khối lượng được tính bằng gam của N (6.1023) nguyên tử hay phân tử chất đó.
                   Kí hiệu:    M               Đơn vị:      g/mol
VD: Khối lượng mol của nguyên tử Fe: MFe   = 56g/mol    
        Khối lượng mol của phân tử H2SO4: MH2SO4   = 98g/mol 
  Nhân xét: Khối lượng mol của nguyên tử hoặc phân tử chính bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối chất đó.
III. THỂ TÍCH MOL CHẤT KHÍ LÀ GÌ?
Là thể tích chiếm bởi N phân tử chất khí đó
Kí hiệu: V            Đơn vị:  lit (l)    
· Trong cùng một điều kiện (nhiệt độ, áp suất) 1 mol của bất kì chất khí nào đều chiếm những thể tích bằng 24,47 lít
+ Ở đkc (200C, 1 bar), 1 mol chất khí có thể tích là: 24,79 lít
VD: Ở đkc: 1 mol khí O2 có thể tích là 24,79 lít
                    0,5 mol khí NH3 → VNH3 = 0,5 .24,79 = 12,395 lít 
Lưu ý: Biến đổi giữa và thể tích (V) số mol (n) của chất khí ở đkc
     V  =  n . 24.79           n =  
	


BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: 1 mol nước chứa số nguyên tử là:
A. 6.1023            B. 12.1023                   C. 18.1023                 D. 24.1023
Câu 2: Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu nguyên tử?
A. 6.1023            B. 6.1023                   C. 12.1023                 D. 18.1023
Câu 3: Số nguyên tử sắt có trong 280g sắt là:
A. 20.1023            B. 25.1023                   C. 30.1023                D. 35.1023
Câu 4: Số mol phân tử N2 có trong 280g Nitơ là:
A. 9 mol                     B. 10 mol                      C. 11 mol                    D. 12mol
Câu 5: Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?
A. 0,20 mol                   B. 0,25 mol                     C. 0,30 mol                  D. 0,35 mol
Câu 6: Khối lượng nước trong đó có số phân tử bằng số phân tử có trong 20g NaOH là:
 A. 8g                          B. 9g                           C.10g                          D.18g
Câu 7: Số mol nguyên tử hiđro có trong 36g nước là:
A. 1mol                   B.1,5 mol                       C.2 mol                     D. 4mol
Bài 8: Tính số mol của:
1.  12. 1023 mol phân tử oxi
1. 4,5 .1023 phân tử H2O
Bài 9: Trong 4,05 gam nhôm (Al). Hãy tính:
1. Số mol nhôm
1. Số nguyên tử nhôm
……………………………………………………………
Tiết 26. Bài 19:  CHUYỂN ĐỔI KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT
I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào?.n = 
m = n.M

                           (g)                                                (mol )
 M = 

                                                                                 (g/mol)
Trong đó:    m là khối lượng chất (g)
                    n là số mol chất (mol)  
                    M là khối lượng mol chất (g/mol)
Ví dụ: 
a) Tính khối lượng của 0,25 mol CO2 là: 
         mCO2 = …………………………………….
b) Tính số mol của 2 gam CaCO3  
        nCaCO3 = …………………………………
1. Một kim loại có khối lượng 8,4 gam và có mol là 0,15 mol. Tìm tên kim loại: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào?

                           (l)                                          (mol )                                                               V = n.24,79
n = 

Trong đó:   V là thể tích chất khí (lít) ở đkc 
                   n là số mol chất (mol   
Ví dụ: 
a) Tính thể tích của 0,25 mol O2 là: 
VCO2 = …………………………………….
b) Tính số mol của 9,916 lít CO2 (đkc)   
nCO2 = …………………………………
* Mối quan hệ giữa m, V và n:
-Muốn chuyển đổi khối lượng và thể tích, ta phải làm thêm một bước trung gian là tính số mol. 



Thể tích chất khí ở đktc V lít
Số mol n (mol)
Khối lượng chất m gam 






BÀI TẬP ÁP DỤNG: 
a) Tính thể tích của 6,8 gam khí H2S (đkc).
			
b) Tính khối lượng của 6,1975 lít khí CO2 (đkc) 
			
*PHẦN GHI BÀI
Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập:
Lớp: ………………………
Họ tên học sinh: ………………


	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Hóa 8

	I. Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào?.
 *CT tính khối lượng chất.
                                             .m: là khối lượng chất (g)
    m = n. M      Trong đó:    .n là số mol chất (mol)  
                                              .M là khối lượng mol chất (g/mol)
→ n =  (mol)
    
    M =(g/mol)
     Vd: Tính khối lượng của:
      a) 0,5 mol Al2O3
      b) 0,75 mol MgO
              Giải 
     a)MAl2O3=27.2+16.3=102(g)

     Vận dụng:  n . M 
                 = 0,5. 102 = 5,1 g
     b) MMgO  = 24 + 16 = 40 g
      mMgO  = n . M = 0,75. 40 = 30 g
II. Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế nào?
· CT tính thể tích khí ở đkcV = n.24,79 (l)

Trong đó:   V là thể tích chất khí (lít) ở đkc 
                              n là số mol chất (mol   

      → n =   (mol)
Vd 1: Tính thể tích (ở đktc) của
a. 0,25mol khí Cl2 
b. 0,625mol khí CO
Giải
  Thể tích của khí Cl2 ở đkc.
a/ VCl2 = n . 24,79 
            = 0,25. 24,79 = 6,1975 lít
  Thể tích của khí CO ở đkc.
b/ VCO = n. 24,79
      = 0,625. 24,79 = 15,5  lít 
Vd2: Tính số mol của 
a. 3,09875 lít khí CH4 (ở đkc )
b. 3,7185 lít khí CO2 (ở đkc )
            Giải
 Số mol của khí CH4 (ở đkc )
a/ n =   = 0,125 mol
  Số mol của khí CO2 (ở đkc )   
b/ n = n =  =  = 0,15 mol.

	



B/ BÀI TẬP
	Bài 1:  Khối lượng của 0,5 mol H2O là bao nhiêu? Biết M = 18(g/mol). Hãy chọn đáp án đúng?
A. 0,5 gam             B.18 gam               C.10 gam               D.  9 gam
Bài 2: Số mol của m = 28 gam Fe là bao nhiêu biết MFe=56(g/mol). Hãy chọn đáp án đúng?
A. 0,5 mol                   B. 28 gam                  C. 1 mol                             D. 56 gam
Bài 3: Tính thể tích của 0,1 mol O2 (đkc)?
A. 24,79 lít                        B. 2,479 lít                      C. 2,4 lít                                 D. 24 lít
Bài 4: 3,7185 lít khí oxi (đkc) có số mol là bao nhiêu? Hãy chọn đáp án đúng nhất.
A. 0,2 mol                        B. 3,36 gam                            C. 3,36 lít                        D. 0,15 mol
Bài 5: Hãy tính:
a.  Số mol của 8g O2, biết M = 32g?               b.  12.395 (l) khí A ở đkc có số mol là bao nhiêu?
Bài 6: Hãy tính số mol của các lượng chất sau:
1. 
1. 16 g lưu huỳnh
1. 28g sắt
1. 14 g canxi oxit
1. 66 g khí cacbon đioxit
1. 3.1023 nguyêntử cacbon
1. 9.1023 phân tử nước


Bài 12: Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử trong mỗi lượng chất sau:
1. 
1. 0,25 mol natri
1. 0,65 mol Al
1. 40 g CuO
1. 0,375 mol nguyên tử N
1. 49 g axit H2SO4
1. 1,5 mol phân tử oxi


Bài 13: Hãy tính khối lượng của:
1. 
1. 0,6 mol CuSO4
1. 3.1023 phân tử Cl2
1. 11,2 lít khí CH4(đktc)
1. 1,5 mol phân tử C6H12O6


Bài 14: Hãy tính thể tích ở (đktc) của:
1. 
1. 11 g khí cacbon đioxit CO2 
1. 9.10 23phân tử khí H2S
1. 0,7 mol khí clo Cl2 
1. N phân tử khí H2
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